	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	



DANH SÁCH TRẺ LỚP 3 TUỔI NHÂM CAO ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA

Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh

	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống..)


	1
	Dương Minh Quang
	27/02/2022
	3TNC
	Thôn Làng Y
	Dương Văn Cường
	0374307152
	

	2
	Dương Nhã Vy
	28/02/2022
	3TNC
	Thôn Làng Y
	Dương Văn Tài
	0352791910
	

	3
	Chíu  Thảo My
	21/06/2022
	3TNC
	Thôn Làng Y
	Chíu Thị Thảo
	0988061590
	

	4
	Lỷ Quốc Sinh
	31/08/2022
	3TNC
	Thôn Làng Y
	Lỷ Tài Cún
	0962854718
	

	5
	Đào Thị Khánh Chi
	01/06/2022
	3TNC
	Thôn Nhâm Cao
	Đào Văn Ngự
	0362361238
	

	6
	Vũ Anh Thư
	29/08/2022
	3TNC
	Thôn Nhâm Cao
	Vũ Anh Tuấn
	0379355936
	

	7
	Hoàng Hà My
	21/06/2022
	3TNC
	Thôn Nhâm cao
	Hoàng Văn Hiếu
	0338866916
	

	8
	Hoàng Trung Kiên
	01/07/2022
	3TNC
	Thôn Nhâm cao
	Hoàng Văn Đông
	0395804391
	

	9
	Hiên Lin Đa
	31/07/2022
	3TNC
	Thôn Nhâm cao
	Hiên Đình Dương
	0386918981
	

	10
	Làu Quang Hải
	26/10/2022
	3TNC
	Thôn Làng Y
	Làu Nhục Sáng
	0355620039
	

	11
	Trương Tâm An
	28/10/2022
	3TNC
	Thôn Làng Y
	Trương Xuân Nam
	0387002732
	

	12
	Hoàng Gia Bảo
	17/11/2022
	3TNC
	Thôn Nhâm Cao
	Hoàng Nhật Huy
	0845439850
	

	13
	Nguyễn Tiến Đạt 
	11/11/2022
	3TNC
	Thôn Làng Y
	Nguyễn Văn Sơn
	0986480922
	

	14
	Vũ Bình An
	22/11/2024
	3TNC
	Thôn Nhâm Cao
	Vũ Thế Quỳnh
	0359059700
	

	15
	Vũ Đình Huynh
	29/12/2022
	3TNC
	Thôn Nhâm Cao
	Vũ Văn Cường
	0363211588
	

	16
	Nguyễn Thanh Hà
	09/12/2022
	3TNC
	Thôn Thác Bưởi 2, Xã Tiên Yên
	Nguyễn Viết Văn
	0347311333
	

	17
	Nguyễn Thanh Hằng
	09/12/2022
	3TNC
	Thôn Thác Bưởi 2, Xã Tiên Yên
	Nguyễn Viết Văn
	0347311333
	

	18
	Vũ Ngọc An Khánh
	03/11/2022
	3TNC
	Thôn Đồng Mương
	Vũ Ngọc Bình
	0374023836
	

	19
	Vũ Minh Khoa
	27/02/2022
	3TNC
	Thôn Bình Minh
	Vũ Văn Quân
	0347456092
	

	20
	Đinh Bảo Ngọc
	21/02/2022
	3TNC
	Thôn Bình Minh
	Đinh Văn Cầu
	0972269004
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